
XIII. TAI - MŨI – HỌNG

	Số

TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xó

	
	A. TAI
	
	
	
	

	1. 
	Cấy điện cực ốc tai
	x
	x
	
	

	2. 
	Phẫu thuật tạo hình tái tạo lại hệ thống truyền âm
	x
	x
	
	

	3. 
	Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây VII 
	x
	x
	
	

	4. 
	Phẫu thuật giảm áp dây thần kinh VII
	x
	x
	
	

	5. 
	Thay thế xương bàn đạp
	x
	x
	
	

	6. 
	Khoét mê nhĩ
	x
	x
	
	

	7. 
	Mở túi nội dịch tai trong
	x
	x
	
	

	8. 
	Phẫu thuật điều trị rò dịch não tủy ở tai
	x
	x
	
	

	9. 
	Phẫu thuật điều trị rò mê đạo
	x
	x
	
	

	10. 
	Phẫu thuật tạo hình tai giữa, tai ngoài do dị tật bẩm sinh
	x
	x
	
	

	11. 
	Phẫu thuật cắt dây thần kinh tiền đình
	x
	x
	
	

	12. 
	Phẫu thuật cắt ống tai ngoài-vá da
	x
	x
	
	

	13. 
	Phẫu thuật cấy máy trợ thính tai giữa 
	x
	x
	
	

	14. 
	Phẫu thuật tai trong/u dây thần kinh VII/u dây thần kinh VIII
	x
	x
	
	

	15. 
	Phẫu thuật đỉnh xương đá
	x
	x
	
	

	16. 
	Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ, vá nhĩ
	x
	x
	
	

	17. 
	Phẫu thuật áp xe não do tai
	x
	x
	
	

	18. 
	Phẫu thuật kiểm tra xương chũm
	x
	x
	
	

	19. 
	Phẫu thuật tiệt căn xương chũm
	x
	x
	
	

	20. 
	Phẫu thuật tiệt căn xư​ơng chũm cải biên - chỉnh hình tai giữa
	x
	x
	
	

	21. 
	Phẫu thuật chỉnh hình lại hốc mổ tiệt căn xương chũm
	x
	x
	
	

	22. 
	Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não
	x
	x
	
	

	23. 
	Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên
	x
	x
	
	

	24. 
	Phẫu thuật tái tạo ống tai ngoài bằng xương tự thân hay xi măng sau mổ sào bào thượng nhĩ hở
	x
	x
	
	

	25. 
	Phẫu thuật bít lấp hố mổ chũm bằng xương và vạt Palva
	x
	x
	
	

	26. 
	Phẫu thuật tạo hình vành tai bằng vật liệu tự thân hay tổng hợp
	x
	x
	
	

	27. 
	Tạo hình ống tai ngoài phần xương
	x
	x
	
	

	28. 
	Tạo hình phục hồi mũi hoặc tai từng phần: ghép, cấy hoặc tạo hình tại chỗ
	x
	x
	
	

	29. 
	Vá nhĩ đơn thuần
	x
	x
	
	

	30. 
	Tạo hình khuyết bộ phận vành tai, vạt da có cuống
	x
	x
	
	

	31. 
	Nong vòi nhĩ
	x
	x
	
	

	32. 
	Đặt ống thông khí hòm tai
	x
	x
	
	

	33. 
	Chọc não thất
	x
	x
	
	

	34. 
	Phẫu thuật mở hòm nhĩ, kiểm tra hệ thống truyền âm, gỡ xơ
	x
	x
	
	

	35. 
	Phẫu thuật cắt vành tai
	x
	x
	
	

	36. 
	Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm 
	x
	x
	
	

	37. 
	Chỉnh hình tai giữa
	x
	x
	
	

	38. 
	Phẫu thuật áp xe não do tai
	x
	x
	
	

	39. 
	Phẫu thuật tăng c​ường màng nhĩ - đặt ống thông khí
	x
	x
	x
	

	40. 
	Nạo vét sụn vành tai
	x
	x
	x
	

	41. 
	Khâu vành tai rách sau chấn thương
	x
	x
	x
	

	42. 
	Thông vòi nhĩ
	x
	x
	x
	

	43. 
	Chích rạch màng nhĩ
	x
	x
	x
	

	44. 
	Lấy dị vật tai
	x
	x
	x
	

	45. 
	Chọc hút dịch tụ huyết vành tai
	x
	x
	x
	

	46. 
	Chích nhọt ống tai ngoài
	x
	x
	x
	

	47. 
	Làm thuốc tai
	x
	x
	x
	

	48. 
	Chích rạch màng nhĩ 
	x
	x
	x
	

	49. 
	Đặt ống thông khí tại giữa
	x
	x
	x
	

	50. 
	Phẫu thuật đặt ống thông khí
	x
	x
	x
	

	51. 
	Lấy dáy tai (nút biểu bì)
	x
	x
	x
	x

	
	B. MŨI-XOANG
	
	
	
	

	52. 
	Phẫu thuật cắt thần kinh Vidienne
	x
	x
	
	

	53. 
	Phẫu thuật vùng chân bướm hàm
	x
	x
	
	

	54. 
	Thắt động mạch bướm-khẩu cái
	x
	x
	
	

	55. 
	Thắt động mạch hàm trong
	x
	x
	
	

	56. 
	Phẫu thuật  lấy dị vật trong xoang, ổ mắt
	x
	x
	
	

	57. 
	Phẫu thuật tịt cửa mũi sau trẻ em
	x
	x
	
	

	58. 
	Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi
	x
	x
	
	

	59. 
	Phẫu thuật rò vùng sống mũi
	x
	x
	
	

	60. 
	Phẫu thuật xoang trán
	x
	x
	
	

	61. 
	Thắt động mạch sàng
	x
	x
	
	

	62. 
	Khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi
	x
	x
	
	

	63. 
	Khoan thăm dò xoang trán
	x
	x
	
	

	64. 
	Phẫu thuật nạo sàng hàm
	x
	x
	x
	

	65. 
	Phẫu thuật Caldwell-Luc, phẫu thuật xoang hàm lấy răng
	x
	x
	x
	

	66. 
	Phẫu thuật vách ngăn mũi
	x
	x
	x
	

	67. 
	Phẫu thuật nạo VA đặt ống thông khí
	x
	x
	x
	

	68. 
	Đốt cuốn mũi bằng coblator
	x
	x
	x
	

	69. 
	Phẫu thuật cuốn dưới bằng coblator
	x
	x
	x
	

	70. 
	Phẫu thuật lỗ thông mũi xoang qua khe dưới
	x
	x
	x
	

	71. 
	Nắn sống mũi sau chấn thương
	x
	x
	x
	

	72. 
	Nhét bấc mũi sau
	x
	x
	x
	

	73. 
	Nhét bấc mũi trước
	x
	x
	x
	

	74. 
	Đốt cuốn mũi
	x
	x
	x
	

	75. 
	Bẻ cuốn dưới
	x
	x
	x
	

	76. 
	Chọc rửa xoang hàm
	x
	x
	x
	

	77. 
	Làm Proetz
	x
	x
	x
	

	78. 
	Nạo VA nếu có thầy thuốc chuyên khoa
	x
	x
	x
	

	79. 
	Cầm máu mũi bằng Meroxeo (1 bên)
	x
	x
	x
	x

	80. 
	Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên)
	x
	x
	x
	x

	
	C. HỌNG-THANH QUẢN
	
	
	
	

	81. 
	Phẫu thuật nối khí quản tận-tận trong sẹo hẹp thanh khí quản
	x
	x
	
	

	82. 
	Phẫu thuật cắt thanh quản và tái tạo hệ phát âm
	x
	x
	
	

	83. 
	Phẫu thuật treo sụn phễu
	x
	x
	
	

	84. 
	Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần
	x
	x
	
	

	85. 
	Phẫu thuật cắt thanh quản bán phần
	x
	x
	
	

	86. 
	Phẫu thuật tạo hình sẹo hẹp thanh-khí quản
	x
	x
	
	

	87. 
	Phẫu thuật trong mềm sụn thanh quản
	x
	x
	
	

	88. 
	Phẫu thuật đặt van phát âm  thì II
	x
	x
	
	

	89. 
	Phẫu thuật cắt túi thừa thực quản
	x
	x
	
	

	90. 
	Nong hẹp thanh khí quản
	x
	x
	
	

	91. 
	Phẫu thuật chỉnh hình chấn thương thanh quản 
	x
	x
	
	

	92. 
	Phẫu thuật đường rò bẩm sinh cổ bên
	x
	x
	
	

	93. 
	Phẫu thuật cắt dây thanh
	x
	x
	
	

	94. 
	Phẫu thuật dính thanh quản
	x
	x
	
	

	95. 
	Phẫu thuật chữa ngáy (UPPP, CAUP, LAUP)
	x
	x
	
	

	96. 
	Phẫu thuật khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xương
	x
	x
	
	

	97. 
	Phẫu thuật chỉnh hình họng, màn hầu, lưỡi gà
	x
	x
	
	

	98. 
	Phẫu thuật chỉnh hình lỗ mở khí quản trong cắt thanh quản toàn phần
	x
	x
	
	

	99. 
	Phẫu thuật cắt phanh môi, má, l​ưỡi
	x
	x
	x
	

	100. 
	Chích áp xe thành sau họng
	x
	x
	x
	

	101. 
	Áp lạnh Amidan
	x
	x
	x
	

	102. 
	Cắt u nang hạ họng-thanh quản qua nội soi
	x
	x
	x
	

	103. 
	Lấy dị vật hạ họng
	x
	x
	x
	

	104. 
	Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê
	x
	x
	x
	

	105. 
	Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ
	x
	x
	x
	

	106. 
	Chích áp xe quanh Amidan
	x
	x
	x
	

	107. 
	Đốt nhiệt họng hạt
	x
	x
	x
	

	108. 
	Đốt lạnh họng hạt
	x
	x
	x
	

	109. 
	Làm thuốc tai, mũi, thanh quản
	x
	x
	x
	

	110. 
	Bơm rửa đường hô hấp qua nội khí quản
	x
	x
	x
	

	111. 
	Bơm thuốc thanh quản
	x
	x
	x
	

	112. 
	Rửa vòm họng
	x
	x
	x
	

	113. 
	Đặt nội khí quản khó: Co thắt khí quản, đe doạ ngạt thở
	x
	x
	x
	

	114. 
	Sơ cứu bỏng kỳ đầu đ​ường hô hấp
	x
	x
	x
	

	115. 
	Lấy dị vật họng miệng
	x
	x
	x
	x

	116. 
	Khí dung mũi họng
	x
	x
	x
	x

	
	D. CỔ-MẶT
	
	
	
	

	117. 
	Khâu nối thần kinh ngoại biên
	x
	x
	
	

	118. 
	Phẫu thuật tái tạo vùng đầu-cổ bằng vạt da cân-cơ-xương
	x
	x
	
	

	119. 
	Phẫu thuật chỉnh hình l​ưỡi gà-họng-màn hầu (UVPP)
	x
	x
	
	

	120. 
	Cắt thanh quản hạ họng có tái tạo bằng vạt cân cơ
	x
	x
	
	

	121. 
	Cắt thanh quản bán phần bằng laser
	x
	x
	
	

	122. 
	Phẫu thuật cắt u xơ vòm mũi họng
	x
	x
	
	

	123. 
	Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương
	x
	x
	
	

	124. 
	Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII
	x
	x
	
	

	125. 
	Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi
	x
	x
	
	

	126. 
	Phẫu thuật đi vào vùng chân bướm hàm
	x
	x
	
	

	127. 
	Thắt động mạch bướm-khẩu cái
	x
	x
	
	

	128. 
	Phẫu thuật giảm lồi mắt/ bệnh nhõn Basedow
	x
	x
	
	

	129. 
	Ghép vạt da cơ x​ương tự do trong tai mũi họng
	x
	x
	
	

	130. 
	Phẫu thuật dẫn lưu áp xe quanh thực quản
	x
	x
	
	

	131. 
	Phẫu thuật thắt tĩnh mạch cảnh trong
	x
	x
	
	

	132. 
	Phẫu thuật chấn thương xoang trán 
	x
	x
	
	

	133. 
	Phẫu thuật đường rò bẩm sinh giáp móng
	x
	x
	
	

	134. 
	Phẫu thuật mở khí quản sơ sinh, trường hợp không có nội khí quản
	x
	x
	
	

	135. 
	Phẫu thuật  thắt động mạch cảnh ngoài
	x
	x
	
	

	136. 
	Phẫu thuật lấy đường rò tai, cổ
	x
	x
	
	

	137. 
	Phẫu thuật tạo hình sống mũi, cánh mũi
	x
	x
	
	

	138. 
	Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ mặt trên 5cm
	x
	x
	
	

	139. 
	Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp lỗ mũi trước
	x
	x
	
	

	140. 
	Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ mặt dưới 5cm
	x
	x
	
	

	141. 
	Phẫu thuật tuyến dưới hàm
	x
	x
	
	

	142. 
	Ghép thanh khí quản đặt stent
	x
	x
	
	

	143. 
	Cắt thanh quản có tái tạo phát âm 
	x
	x
	
	

	144. 
	Phẫu thuật chấn th​ương thanh khí quản
	x
	x
	
	

	145. 
	Khâu phục hồi thanh quản do chấn thương
	x
	x
	
	

	146. 
	Phẫu thuật mở sụn giáp cắt dây thanh
	x
	x
	
	

	147. 
	FESS giải quyết cục u lành tính
	x
	x
	
	

	148. 
	Mổ dò khe mang các loại
	x
	x
	
	

	149. 
	Phẫu thuật chỉnh hình khối mũi sàng
	x
	x
	
	

	150. 
	Phẫu thuật chỉnh hình x​ương gò má
	x
	x
	
	

	151. 
	Phẫu thuật cắt mỏm trâm
	x
	x
	
	

	152. 
	Phẫu thuật khâu phục hồi tổn th​ương phần mềm miệng, họng
	x
	x
	
	

	153. 
	Phẫu thuật cắt thùy nông tuyến mang tai-bảo tồn dây VII
	x
	x
	
	

	154. 
	Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII
	x
	x
	
	

	155. 
	Phẫu thuật nang và rò khe mang I - bảo tồn dây VII
	x
	x
	
	

	156. 
	Phẫu thuật cắt bỏ nang và rò khe mang II
	x
	x
	
	

	157. 
	Phẫu thuật cắt bỏ nang và rõ xoang lê (túi mang IV)
	x
	x
	
	

	158. 
	Phẫu thuật chấn th​ương mạch máu vùng cổ
	x
	x
	
	

	159. 
	Phẫu thuật tạo hình vòm miệng thủng sau mổ khe hở vòm miệng
	x
	x
	 
	

	160. 
	Phẫu thuật tạo hình điều trị khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu
	x
	x
	 
	

	161. 
	Phẫu thuật tạo hình điều trị khe hở vòm miệng 
	x
	x
	 
	

	162. 
	Đốt họng bằng khí nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	163. 
	Đốt họng bằng khí CO​2 (bằng áp lạnh)
	x
	x
	x
	

	164. 
	Phẫu thuật nạo VA gây mê
	x
	x
	x
	

	165. 
	Cắt Amidan bằng coblator
	x
	x
	x
	

	166. 
	Nạo VA bằng coblator
	x
	x
	x
	

	167. 
	Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ
	x
	x
	x
	

	168. 
	Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ
	x
	x
	x
	

	169. 
	Phẫu thuật dẫn l​ưu áp xe góc trong ổ mắt
	x
	x
	x
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